
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 TH.11272 Đặng Thị Kim Liên TN.Khánh Hạnh Học tín chỉ

2 12027 Nguyễn Dương Danh T. Đức Trung

3 12036 Nguyễn Công Định T. Quảng Hiện

4 12039 Nguyễn Công Đoàn T. Nhật Thể

5 12041 Trần Phạm Văn Đông T. Nhuận Đạt

6 12045 Nguyễn Văn Được T. Thiên An

7 12070 Cao Hữu Hòa T. Hữu Nhã

8 12075 Hoàng Đình Huấn T. Tâm Vương

9 12087 Hồ Ngọc Huy T. Thị Hoàng

10 12102 Nguyễn Thành Luân T. Đồng Thuận

11 12121 Đào Nguyễn Thy Nhân T. Quảng Thế

12 12122 Nguyễn Hồng Nhân T. Quảng Nghĩa

13 12127 Nguyễn Thành Pha T. Đức Hùng

14 12130 Diệp Chấn Phong T. Quảng Chấn

15 12147 Phạm Ngọc Quang T. Đức Minh

16 12199 Nguyễn Ngọc Tiến T. Nguyên Phát

17 12200 Nguyễn Văn Tiến T. Quang Trạm

18 12201 Mai Công Tiến T. Nhật Hiển

19 12210 Võ Phúc Trình T. Đạo Niệm

20 12216 Nguyễn Hữu Trường T. Đức Lưu

21 12255 Lê Thị Như Bích TN. Nhuận Liêm

22 12285 Lê Thị Thùy Dương TN. Như Thiện

23 12291 Hồ Thị Hà TN. Tuệ Nghiêm

24 12296 Nguyễn Thị Hạ TN. Thánh Vương

25 12317 Phạm Thị Mỹ Hạnh TN. Đồng Toàn
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26 12321 Lê Thị Bích Hiền TN. Lệ Từ

27 12326 Nguyễn Thị Mỹ Hiền TN. Đức Hòa

28 12338 Huỳnh Thị Mỹ Hoa TN. Tâm Quỳnh

29 12344 Bùi Thị Kim Hoàng TN. Huệ Đăng

30 12346 Nguyễn Thị Hồng TN. Chúc Hoa

31 12347 Phạm Thị Hồng TN. Huệ Mỹ

32 12360 Nguyễn Thị Hường TN. Trung Phước

33 12362 Võ Thị Lệ Huyền TN. Trung Tân

34 12385 Nguyễn Ái Liên TN. Lệ Hạnh

35 12391 Đặng Thị Thùy Linh TN. Huệ Phước

36 12392 Phan Thị Mỹ Linh TN. Nhuận Huy

37 12401 Thân Thị Diệu Loan TN. Giới Phụng

38 12402 Lý Kim Loan TN. Nhuận Định

39 12404 Nguyễn Thị Diễm Loan TN. Huệ Thanh

40 12407 Lê Thị Lộc TN. Quảng Trí

41 12415 Ngô Thị Lưỡng TN. Huệ Thuần

42 12421 Mai Thị Minh Mận TN. Nhuận Nguyên

43 12422 Đinh Thị May TN. Huệ Lộc

44 12434 Nguyễn Thị Hồng Nga TN. Lệ Trí

45 12435 Lê Thị Mỹ Nga TN. Trung Quang

46 12436 Ngô Thị Ngân TN. Đức Hòa

47 12437 Hoàng Thị Kim Ngân TN. Chúc Ngọc

48 12441 Bùi Thị Trầm Nghi TN. Trung Hậu

49 12443 Nguyễn Thị Sương Ngọc TN. Liên Phước

50 12450 Nguyễn Hồ Thủy Nguyên TN. Thông Bình

51 12460 Nguyễn Thị Yến Nhi TN. Huệ Tâm

52 12468 Nguyễn Thị Hồng Nhung TN. Cát Tường Hải

53 12469 Nguyễn Thị Tuyết Nhung TN. Vạn Từ

54 12473 Nguyễn Thị Nữ TN. Thiền Lâm

55 12484 Trần Thị Phương TN. Thánh Thức

56 12490 Nguyễn Thị Kim Phượng TN. Tuệ Trang

57 12493 Nguyễn Thị Phượng TN. Huệ Thức

58 12494 Nguyễn Thị Quắn TN. Hiền Hiếu
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59 12498 Bùi Thị Thúy Quyên TN. Tâm Chơn

60 12501 Nguyễn Thị Sáng TN. Thiên Định

61 12508 Nguyễn Thị Minh Tâm TN. Diệu Phước

62 12512 Phạm Thị Thắm TN. Thanh Hân

63 12517 Hoàng Thị Thanh TN. Trung Nhân

64 12521 Lương Thị Ngọc Thạnh TN. Giác Tuệ

65 12522 Nguyễn Thị Ngọc Thảo TN. Hạnh Tri

66 12524 Nguyễn Lê Phương Thảo TN. Quang Trí

67 12526 Lê Thị Thu Thảo TN. Nguyên Thuận

68 12533 Nguyễn Thị Giao Thơ TN. Diệu Thảo

69 12537 Bùi Thị Minh Thu TN. Thánh Liên

70 12552 Trần Thị Thương Thương TN. Đồng Hiếu

71 12562 Trần Thị Thu Thủy TN. Quang Tuệ

72 12564 Bùi Thị Thu Thủy TN. Nguyên Thanh

73 12565 Đoàn Thị Thủy TN. Liên Thân

74 12572 Nguyễn Thị Thủy Tiên TN. Thuần Giới

75 12579 Nguyễn Thị Thùy Trang TN. Như Hạnh

76 12585 Nguyễn Thị Thu Trang TN. Nhuận Nghiêm

77 12589 Nguyễn Thị Trinh TN. Thiên Chân

78 12591 Ngô Thị Trinh TN. Đề Pháp

79 12604 Nguyễn Thị Tuyến TN. Tuệ Dung

80 12617 Lê Thị Vân TN. Tuệ Hoan

81 12619 Phạm Thị Hồng Vân TN. Thánh Thành

82 12623 Trần Thị Hồng Vân TN. Hiền Lan

83 12624 Nguyễn Thị Vấn TN. Nhuận Minh

84 12637 Võ Thị Như Yến TN. Thuần Hải
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